CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Tên mô đun: TRẮC ĐẠC
Mã mô đun: MĐ 23
Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ;  (Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 8 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí:  Mô đun  thuộc chương trình GD chuyên ngành xây dựng bậc cao đẳng thời gian đào tạo 2,5 năm. Được học sau các modun cơ sở  


- Tính chất: Là mô đun thực hành chuyên ngành, khối kỹ thuật, đây là mô đun bắt buộc bắt buộc
II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức: Vận dụng được kiến thức về hệ tọa độ trong trắc địa, các phương pháp đo phục vụ cho công tác xây dựng lưới khống chế trắc địa và bố trí công trình từ bản vẽ ra thực địa
- Kỹ năng: Thao tác được trên máy kinh vĩ, máy thuỷ bình quang học để đo đạc phục vụ cho công tác xây dựng lưới khống chế trắc địa và triển khai bố trí công trình từ bản vẽ ra thực địa
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có đạo đức nghề nghiệp, tự triển khai được công tác trắc đạc đối với công trình xây dựng có quy mô vừa và nhỏ, kết quả đo chính xác dám chịu trách nhiệm các yếu tố đã triển khai từ bản vẽ ra thực địa
III. Nội dung mô đun:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TRẮC ĐỊA
	15
	6
	8
	1

	 
	1. Hệ tọa độ địa lý
	
	2
	3
	 

	 
	2. Hệ tọa độ phẳng
	
	1
	1
	 

	 
	3. Hệ tọa độ VN 2000
	
	1
	 
	 

	 
	4. Bài toán thuận, nghịch
	
	2
	4
	1

	 2
	Bài 1: ĐO GÓC
	15
	4
	9
	2

	
	1. Đo góc bằng 
	
	2
	5
	1

	 
	1.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	1.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	1.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	 
	1.4. Tính toán
	
	 
	 
	 

	 
	1.5. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	 
	2. Đo góc đứng
	7
	2
	4
	1

	 
	2.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	2.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	2.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	 
	2.4. Tín toán
	
	 
	 
	 

	 
	2.5. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	3
	Bài 2: ĐO CHIỀU DÀI
	5
	1
	3
	1

	 
	1. Đo bằng máy trắc địa 
	
	1
	3
	1

	 
	1.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	1.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	1.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	 
	1.4. Tính toán
	
	 
	 
	 

	 
	1.5. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	4
	Bài 3: ĐO CAO
	15
	3
	10
	2

	 
	1. Đo hình học 
	
	2
	5
	1

	 
	1.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	1.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	1.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	 
	1.4. Tính toán
	
	 
	 
	 

	 
	1.5. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	 
	2. Đo cao lượng giác 
	
	1
	5
	1

	 
	2.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	2.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	2.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	 
	2.4. Tính toán
	
	 
	 
	 

	 
	2.5. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	5
	Bài 4: LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA
	14
	3
	10
	1

	 
	1. Lưới khống chế mặt bằng 
	
	2
	6
	 

	 
	1.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	1.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	1.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	 
	1.4. Tính toán
	
	 
	 
	 

	 
	1.5. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	 
	2. Lưới khống chế độ cao
	
	1
	4
	1

	 
	2.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	2.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	2.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	 
	2.4. Tính toán
	
	 
	 
	 

	 
	2.5. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	6
	Bài 5: BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH 
	26
	5
	20
	1

	 
	1. Bố trí góc 
	
	0,5
	2
	0

	 
	1.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	1.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	1.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	 
	1.4. Tính toán
	
	 
	 
	 

	 
	1.5. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	 
	2. Bố trí đoạn thẳng
	
	0,5
	2
	0

	 
	2.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	2.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	2.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	 
	2.4. Tính toán
	
	 
	 
	 

	 
	2.5. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	 
	3. Bố trí độ cao
	
	0,5
	2
	0

	 
	3.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	3.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	3.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	 
	3.4. Tính toán
	
	 
	 
	 

	 
	3.5. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	 
	4. Bố trí cung tròn
	
	1
	3
	0

	 
	4.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	4.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	4.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	 
	4.4. Tính toán
	
	 
	 
	 

	 
	4.5. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	 
	5. Định vị công trình
	
	1
	4
	1

	 
	5.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	5.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	5.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	
	5.4. Tính toán
	
	 
	 
	 

	 
	5.5. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	 
	6. Chuyển trục lên tầng
	
	0,5
	1
	0

	 
	6.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	6.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	6.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	 
	6.4. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	 
	7. Chuyển độ cao lên tầng
	
	0,5
	4
	0

	 
	7.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	7.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	7.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	
	7.4. Tính toán
	
	 
	 
	 

	 
	7.5. Sai phạm thường gặp
	
	 
	 
	 

	 
	8. Công tác dựng cột 
	
	0,5
	2
	0

	 
	8.1. Khái niệm
	
	 
	 
	 

	 
	8.2. Thiết bị, dụng cụ đo
	
	 
	 
	 

	 
	8.3. Quy trình đo
	
	 
	 
	 

	 
	8.4. Sai phạm thường gặp
Thi kết thúc mô đun
	
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	90
	22
	60
	8


2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu:
NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TRẮC ĐỊA
Thời gian: 15 giờ
1.Mục tiêu của bài : 
- Vận dụng được kiến thức về hệ tọa độ, bài toán thuận, nghịch vào công tác lập lưới khống chế và định vị công trình
- Giải được bài toán thuận nghịch để tính toán tạo độ điểm 

- Nhận thức được tầm quan trọng của bài toán thuận nghịch và hệ tọa độ trong trắc đạc
2. Nội dung bài:

1. Hệ tọa độ địa lý

2. Hệ tọa độ phẳng

3. Hệ tọa độ VN 2000

4. Bài toán thuận, nghịch
Bài 1: ĐO GÓC 






Thời gian: 15 giờ
1.Mục tiêu của bài : 

- Vận dụng được kiến thức về đo góc bằng, góc đứng vào công tác đo lập lưới khống chế và bố trí công trình

- Đo được góc bằng, góc đứng để xây dựng lưới khống chế và bố trí công trình từ bản vẽ ra thực địa 

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đo góc vào việc xây dựng lưới khống chế và bố trí công trình 

2. Nội dung bài:

1. Đo góc bằng 

1.1. Khái niệm

1.2. Thiết bị, dụng cụ đo

1.3. Quy trình đo

1.4. Tính toán

1.5. Sai phạm thường gặp

2. Đo góc đứng

2.1. Khái niệm

2.2. Thiết bị, dụng cụ đo

2.3. Quy trình đo

2.4. Tín toán

2.5. Sai phạm thường gặp
Bài 2: ĐO CHIỀU DÀI 






Thời gian: 5 giờ
1.Mục tiêu của bài : 

- Vận dụng được kiến thức về đo dài vào công tác đo lập lưới khống chế và bố trí công trình

- Đo được chiều dài để xây dựng đường chuyền lập lưới khống chế và bố trí công trình từ bản vẽ ra thực địa 

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đo dài vào việc lập lưới khống và bố trí công trình 

2. Nội dung bài:

1. Đo bằng máy trắc địa 

1.1. Khái niệm

1.2. Thiết bị, dụng cụ đo

1.3. Quy trình đo

1.4. Tính toán

1.5. Sai phạm thường gặp

Bài 3: ĐO CAO 







Thời gian: 15 giờ
1.Mục tiêu của bài : 

- Vận dụng được kiến thức về đo cao vào công tác đo xây dựng lưới khống chế độ cao và bố trí công trình

- Đo được độ cao để xây dựng lưới khống chế độ cao và bố trí công trình từ bản vẽ ra thực địa 

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đo cao vào việc lập lưới khống chế đo cao và bố trí công trình 

2. Nội dung bài:

1. Đo hình học 

1.1. Khái niệm

1.2. Thiết bị, dụng cụ đo

1.3. Quy trình đo

1.4. Tính toán

1.5. Sai phạm thường gặp

2. Đo cao lượng giác 

2.1. Khái niệm

2.2. Thiết bị, dụng cụ đo

2.3. Quy trình đo

2.4. Tính toán

2.5. Sai phạm thường gặp
Bài 4: LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA 



Thời gian: 14 giờ
1.Mục tiêu của bài : 

- Vận dụng được kiến thức về đo lập lưới khống chế trắc địa để bố trí các điểm gốc của công trình từ bản vẽ ra thực địa
- Đo lập được lưới khống chế trắc địa để bố trí các yếu tố của công trình từ bản vẽ ra thực địa 

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đo lập lưới khống chế trắc địa để bố trí các yếu tố công trình 

2. Nội dung bài:

1. Lưới khống chế mặt bằng 

1.1. Khái niệm

1.2. Thiết bị, dụng cụ đo

1.3. Quy trình đo

1.4. Tính toán

1.5. Sai phạm thường gặp

2. Lưới khống chế độ cao
2.1. Khái niệm

2.2. Thiết bị, dụng cụ đo

2.3. Quy trình đo

2.4. Tính toán

2.5. Sai phạm thường gặp
Bài 5: BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH 





Thời gian: 26 giờ
1.Mục tiêu của bài : 

- Vận dụng được kiến thức về bố trí công trình để bố trí các yếu tố của công trình từ bản vẽ ra thực địa
- Thao tác được công tác bố trí công trình để bố trí các yếu tố của công trình từ bản vẽ ra thực địa 

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bố trí công trinh trong xây dựng 

2. Nội dung bài:

1. Bố trí góc 

1.1. Khái niệm

1.2. Thiết bị, dụng cụ đo

1.3. Quy trình đo

1.4. Tính toán

1.5. Sai phạm thường gặp

2. Bố trí đoạn thẳng
2.1. Khái niệm

2.2. Thiết bị, dụng cụ đo

2.3. Quy trình đo

2.4. Tính toán

2.5. Sai phạm thường gặp

3. Bố trí độ cao
3.1. Khái niệm

3.2. Thiết bị, dụng cụ đo

3.3. Quy trình đo

3.4. Tính toán

3.5. Sai phạm thường gặp

4. Bố trí cung tròn
4.1. Khái niệm

4.2. Thiết bị, dụng cụ đo

4.3. Quy trình đo

4.4. Tính toán

4.5. Sai phạm thường gặp

5. Định vị công trình
5.1. Khái niệm

5.2. Thiết bị, dụng cụ đo

5.3. Quy trình đo

5.4. Tính toán

5.5. Sai phạm thường gặp

6. Chuyển trục lên tầng
6.1. Khái niệm

6.2. Thiết bị, dụng cụ đo

6.3. Quy trình đo

6.4. Sai phạm thường gặp

7. Chuyển độ cao lên tầng
7.1. Khái niệm

7.2. Thiết bị, dụng cụ đo

7.3. Quy trình đo

7.4. Tính toán

7.5. Sai phạm thường gặp

8. Công tác dựng cột 
8.1. Khái niệm

8.2. Thiết bị, dụng cụ đo

8.3. Quy trình đo

8.4. Sai phạm thường gặp
IV. Điều kiện thực hiện mô đun 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học hướng dẫn ban đầu, bảng phấn
2. Trang thiết bị máy móc: Laptop, máy chiếu, bảng, bộ máy thủy bình, bộ máy kinh vĩ, cọc tiêu, mia. 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo
4. Các điều kiện khác: Sinh viên phải nghiên cứu trước môđun khi lên lớp
V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung: Trình bày các hệ tọa độ trong trắc địa, giải bài toán thuận nghịch, xây dựng lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế độ cao, thao tác các yếu tố đo cơ bản và thực hiện công tác bố trí công trình từ bản vẽ ra thực địa  
- Kiến thức: Trình bày được phần lý thuyết đã học và quy trình đo 4 đối tượng cơ bản (góc bằng, góc đứng, đo cao, đo dài), bố trí công trình   

- Kỹ năng: Thao tác được trên máy thủy bình, máy kinh vĩ quang để đo các đối tượng đo cơ bản 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có tính cẩn thận, tuân thủ quy trình đo, tự tin thao tác đo và cho kết quả chính xác

2. Phương pháp: 
- Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10, gồm 2 phần lý thuyết 10 điểm, thực hành 10 điểm lấy trung bình
- Thời gian làm bài : Phần lý thuyết 60 phút, phần thực hành 30 phút/1người/1 đối tượng đo

- Phần lý thuyết : thi theo hình thực tự luận

- Phần thực hành : thao tác trên máy

- Người học được sử dụng tài liệu 

- Bài thi lý thuyết được kết cấu 3 câu. Bao gồm các nội dung: 


+ Ý nghĩa của Môđun Trắc đạc trong ngành xây dựng


+ Hệ tọa độ địa lý


+ Hệ tọa độ phẳng


+ Bài toán thuận, nghịch


+ Bố trí đường chuyền kỹ thuật


+ Xây dựng lưới khống chế đo vẽ


+ Công tác bố trí công trình

- Phần thực hành thao tác trên máy được kết cấu: thực hành đo 1 trong 4 yếu tố đo cơ bản. Bao gồm các nội dung:


+ Thao tác đo góc bằng


+ Thao tác đo góc đứng


+ Thao tác đo dài

+ Thao tác đo cao 
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng 
- Tổng thời gian thực hiện môn học là 90 giờ, giáo viên giảng phần lý thuyết cơ bản kết hợp với phần thực hành 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng lý thuyết tại lớp, tổ chức cho người học thảo luận nhóm, phần thực hành giáo viên hướng dẫn ban đầu tại lớp, thao tác mẫu tại khu thực hành ngoài sân và tổ chức chia nhóm cho, xác định thời gian cho từng người học thực hành  
- Đối với người học: Ghi nhận lĩnh hội kiến thức, thảo luận nhóm, thao tác thực hành đúng quy trình, kịp thời gian theo hướng dẫn của giáo viên
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Hệ tọa độ VN 2000, hệ tọa độ đo vẽ
- Thao tác đo các đối tượng đo: Góc bằng, góc đứng, dài, cao  
- Chuyền các yếu tố của công trình từ bản vẽ ra thực địa
4. Tài liệu tham khảo:

- Trần Văn Quảng, Giáo trình “Trắc Địa đại cương”, Nhà xuất bản Xây dựng, 2001.

- PGS. TS. Phạm Văn Chuyên, “Hướng dẫn thực hành Trắc địa đại cương”, Nhà xuất bản Xây dựng , 2003.
- PGS. TS. Phạm Văn Chuyên, “Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải Bài tập trắc địa”, Nhà xuất bản Xây dựng , 2003.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
            Trưởng khoa                                                        Giảng viên biên soạn        

       Hồ Tấn Tài
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